	SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT KẺ SẶT

(Đáp án – HDC gồm: 2 trang)
	ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG 10
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 10

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	A
	
	
	100

	
	I
	    1. A.                   2. C.                    3. B.                4. C.             5. A.
	1Đ/Ý

	
	II
	6.C               7. A	8.C       9.B     10. B
	1Đ/Ý

	
	III
	11. 342       12. A bathroom       13. Modern      14. (double) garage 

15. 01345 789 798
	1Đ/Ý

	
	IV
	16. B    17. B    18. A    19. A    20. A
	1Đ/Ý

	B
	I
	21. A       22. D      23. C      24. D     25. C    26. D    27. A   28. B    29. A    30. D
	1Đ/Ý

	
	II
	31. popularity  32. Imaginative  33. Physicist   34. Inexhaustible   35. misdiagnosis
	1Đ/Ý

	
	III
	36. B    37. C   38. D   39. C    40. A
	1Đ/Ý

	
	IV
	41. A    42.  B    43. D
	1Đ/Ý

	
	V
	44. A    45.  B
	1Đ/Ý

	C
	I
	46.C           47.F            48. B           49. D           50.E
	1Đ/Ý

	
	II
	51. B		52. A		53. D		54. A		55. C
56. C		57. D		58. C		59. A		60. B
	1Đ/Ý

	
	III
	61. D		 62. D		 63. C		 64. C		 65. B
66. B		 67. B 		68. A		 69. C		 70. A
	1Đ/Ý

	
	IV
	71. ix      72. Vii       73. Iii       74. i	75. v
	1Đ/Ý

	D
	I
	76. The boy is not tall enough to reach the book on the shelf.
77. I haven’t really enjoyed myself since your birthday. 
78. She has a beautiful voice that we all like to hear her sing.
79. By the end of the committee meeting, an agreement was/ had been REACHED about/on what to do next.
80. He has had a GRUDGE against me ever since I was promoted over him.
	1Đ/Ý

	
	II
	
	5Đ/BÀI

	
	III
	
	15Đ/BÀI

	TỔNG ĐIỂM:
	100



--------------------------
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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